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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì
A. chu kì của nó tăng.		B. tần số của nó không thay đổi.
C. bước sóng của nó giảm.	D. bước sóng của nó không thay đổi.
Câu 2. Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos10t(cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ? 
A. 20 			      B. 40 			       C. 10 			         D. 30 
Câu 3. Công thức tính khoảng vân  là 




A.                        B.                               C.                               D. 
Câu 4. Trong các ứng dụng sau đây thì ứng dụng nào  là ứng dụng của tia tử ngoại.
A. Chuẩn đoán một số bệnh                                  B. Tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói.
C. Kiểm tra hành lí của hành khách khi đi máy bay.     D. Điều khiển từ xa
Câu 5. Một sóng cơ có chu kì 1 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là
A. 0,5m.	B. 1,0m.	         C. 2,0 m.	             D. 2,5 m.
Câu 6.  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ.
A. Sóng âm truyền được trong chân không.
B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
Câu 7. Cơ thể người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau?
A. Tia hồng ngoại.          B. Tia tử ngoại.	C. Tia X.                                 D. bức xạ nhìn thấy.
Câu 8.Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một bước sóng dao động
A. cùng pha.	B. ngược pha.        C. lệch pha [image: ]	 D. lệch pha [image: ]
Câu 9. Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào: 
A. năng lượng sóng	          B. tần số dao động        C. môi trường truyền sóng.     D. bước sóng 
Câu 10.  Sóng ngang là sóng có phương dao động 
A. nằm ngang	B. trùng với phương truyền sóng. 
C. thẳng đứng.	D. vuông góc với phương truyền sóng. 
Câu 11.   Bước sóng được xác định bằng biểu thức nào dưới đây
A. λ=vf                              B. λ=vT                               C. λ=2vf                              D. λ=2vT                              
Câu 12. Một sóng cơ  lan truyền với vận tốc 12m/s, bước sóng 2m. Chu kì của sóng đó là : 
A. T=1,6s		         B. T=(1/6)s	                     C. T=6s	                    D. T=0,6s
Câu 13.  Một hành khách dùng dây cao su treo một chiếc ba lô lên trần toa tàu, ngay phía trên một trục bánh xe của toa tàu. Khối lượng của ba lô 16 (kg), hệ số cứng của dây cao su 900 (N/m), chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 (m), ở chỗ nối hai thanh ray có một khe nhỏ. Hỏi tàu chạy với tốc độ bao nhiêu m/s thì ba lô dao động mạnh nhất?

Câu 14.  Một sóng âm truyền trong thép với vận tốc 5000m/s. Nếu độ lệch của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là   thì tần số của sóng bằng: 
	A. 1000 Hz 	B. 1250 Hz 	C. 5000 Hz 		D. 2500 Hz.
Câu 15. Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động
	A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian	
    B. cùng tần số, cùng phương
	C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ
	D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
Câu 16. Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng . Tốc độ truyền sóng trên dây là
   A. 15 m/s                      B. 30 m/s	         C. 20 m/s	                D. 25 m/s
Câu 17. Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acos40t (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại là
	A. 4 cm.	B. 6 cm.	C. 2 cm.	D. 1 cm.
Câu 18. Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số  bằng 
	A. 4. 	B. 	C. 	D. 2. 
Câu 19.  Tia hồng ngoại có khả năng:
A. giao thoa và nhiễu xạ.	C. đâm xuyên mạnh.
B. ion hóa không khí mạnh.	D. kích thích một số chất phát quang.
Câu 20. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa nút sóng và bụng sóng liên tiếp bằng
A. Một phần tư bước sóng B. hai lần bước sóng   C. một bước sóng       D. Một nửa bước sóng
Câu 21. Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500 Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. v = 400 m/s.	B. v = 16 m/s.	C. v = 6,25 m/s.	D. v = 400 cm/s.
Câu 22. Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động cùng pha với tần số f = 25 Hz. Giữa S1, S2 có 10 hypebol là quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa hai đỉnh của hai hypebol ngoài cùng xa nhau nhất là 18 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng
A. 0,25 m/s.	B. 0,8 m/s.	C. 1 m/s.	D. 0,5 m/s.
Câu 23. Sóng FM tại Quảng Bình có tần số 93 MHz, bước sóng của sóng này là
A. 3,8 m.	B. 3,2 m.	C. 0,9 m.	D. 9,3 m.
Câu 24.  Sóng vô tuyến nào sau đây có thể xuyên qua tầng điện li?
A. Sóng dài.	B. Sóng ngắn.	C. Sóng cực ngắn.	D. Sóng trung.
Câu 25. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 704 nm và λ2 = 440 nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm, số vân sáng khác màu với vân trung tâm là
A. 13	B. 12	C. 11	D. 10
Câu 26. Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc qua khe Young với khoảng cách hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m và trên đoạn MN = 12mm của vùng giao thoa có 6 vân sáng kể cả hai đầu M, N. Bước sóng ánh sáng là
A. 0,5 μm	B. 0,6 μm	C. 0,7 μm	D. 0,4 μm
Câu 27. Trong y học và công nghiệp, tia X không được phép sử dụng vào mục đích 
A. tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại.	B. chữa trị ung thư nông.
C. chụp X - quang để phát hiện chỗ xương bị gãy. 	D. phát hiện giới tính thai nhi.
Câu 28. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 μm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là:
A. 1,25 mm.	B. 2 mm.	C. 0,50 mm.	D. 0,75 mm.
Câu 29. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm vào hai khe. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liền kề bằng
[image: A graph of a function

Description automatically generated]A. 0,45 mm.	B. 0,8 mm.	C.  0,4 mm. 	D. 1,6 mm.
Câu 30. Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng
A. 4cm.               B. 8cm.           
C. 16cm.             D. 32cm
[image: ]Câu 31. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Biên độ của dao động đó là 
	A. 5 cm	
	B. 10 cm
	C. - 5 cm	
	D. -10 cm


Câu 32.  Một vật dao động điều hoà với phương trình li độ x = 10cos(8t - /3) cm. Khi vật qua vị trí có li độ – 6 cm thì vận tốc của nó là:                        
A. 64 cm/s                 B.  80 cm/s                            C.  64 cm/s   	              D. 80 cm/s

	
Câu 33.   Một vật dao động điều hòa có li độ x được biểu diễn như hình vẽ. Cơ năng của vật là 250 J. Lấy . Khối lượng của vật là:
	A. 5000 kg	B. 500 kg
	C. 50 kg	D. 0,5 kg

	[image: ]



Câu 34.  Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 3cos(4πt - ) cm. Hãy xác định số dao động thực hiện trong 1s.
A. 1 			   B. 4 				          C. 3 			               D. 2
Câu 35. Một chất điểm có khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi chất điểm có vận tốc v thì động năng của nó là:
mv2.		   .		                     vm2.		                        D. .
	Câu 36. Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và quanh gốc tọa độ O. Một đại lượng Y nào đó của vật phụ thuộc vào li độ x của vật theo đồ thị có dạng một phần của đường pa-ra-bôn như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào trong số các đại lượng sau?
A. A. Vận tốc của vật		C. Động năng của vật
B. B. Thế năng của vật		D. Gia tốc của vật
	[image: Diagram
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Description automatically generated]Câu 37. Hai vật dao động điều hòa có động năng biến thiên theo thời gian như đồ thị như hình vẽ bề. Tỉ số cơ năng của vật (1) so với vật (2) bằng


A..	B.. 


C. .	D. .
Câu 38.  Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10t (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy 2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng
A. 0,10 J.		   B. 0,05 J.			C. 1,00 J.			D. 0,50 J
Câu 39.  Đâu là ứng dụng của dao động tắt dần trong thực tiễn:
A. Giảm xóc ô tô, xe máy		B. luyện kim        	C. nhiệt điện kế	 D. quả lắc đồng hồ
Câu 40.  Hãy chỉ ra hiện tượng cộng hưởng:
A. Võng dao động 1 lát rồi dừng lại			B. bệ máy bị rung lắc mạnh
C. hành khách lao về phái trước khi xe phanh lại 	D. hành khách ngả về bên trái khi xe rẽ phải
II. TỰ LUẬN
Bài 1: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng có chiều dài 16cm. Biết thời gian vật đi hết chiều dài đoạn thẳng là 0,5s, tại thời điểm ban đầu vật có li độ x=4cm chuyển động theo chiều âm.
a. Lập  phương trình dao động của vật
b. Xác định li độ, vận tốc, gia tốc của vật sau khi dao động 2,5sA
B
C

Bài 2: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây có tần số f = 20Hz. Biết tốc độ 

truyền sóng là 320cm/s, biên độ . Tại một thời điểm t nào đó, dây có dạng như hình vẽ. Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm B, C trên dây là bao nhiêu?
Bài 3: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m.
a. Khi sử dụng một bức xạ đơn sắc thì  khoảng cách từ vân sáng bâc 2 đến vân sáng bậc 6 về cùng một phía của vân trung tâm là 4mm Tính bước sóng của ánh sáng .
b. Khi sử dụng đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng là 500nm và 600 nm. Hỏi trong khoảng hai vân liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng đơn sắc.
Bài 4:  Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. Khi lá thép dao động với tần số f = 120Hz, tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6mm, biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4cm. 
a. Tính chu kì sóng? Tần số góc của sóng?
b. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước?
c. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha với nhau bằng bao nhiêu?
Bài 5:  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng : khoảng cách hai khe S1S2 là 2mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 3m, bước sóng ánh sáng là 0,5m. Bề rộng  giao thoa trường là 3cm.
a. Tính khoảng vân.
b. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được trên giao thoa trường.
c. Tìm khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 5 :
      - Chúng ở cùng bên so với vân trung tâm
      - Chúng ở hai bên so với vân trung tâm.
d. Tìm số vân sáng giữa 2 điểm M cách 0.5 cm và N cách 1.25 cm so với vân trung tâm. 
e. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng 0,6m. Số vân sáng tăng hay giảm ?

f. Di chuyển màn quan sát ra xa hai khe. Số vân sáng quan sát tăng hay giảm ? Tính số vân sáng khi = 4m (vẫn dùng ánh sáng có bước sóng 0,6m).
Bài 5:  Một sợi dây AB dài ℓ = 120 cm, đầu A được mắc vào một nhánh âm thoa dao động với tần số ƒ = 40Hz, đầu B cố định. Cho âm thoa dao động thì trên đây có sóng dừng với 4 bó sóng. Tính tốc độ truyền sóng trên dây.
Bài 6:  Một sợi dây AB dài 57 cm treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh âm thoa thẳng đứng có tần số 50 Hz. Khi có sóng dừng, người ta thấy khoảng cách từ B đến nút thứ 4 là 21 cm.
a) Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng v. 
b) Tính số nút và số bụng trên dây.
----------------------------------------- Hết----------------------------------------
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Câu 1. Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì
A. chu kì của nó tăng.		B. tần số của nó không thay đổi.
C. bước sóng của nó giảm.	D. bước sóng của nó không thay đổi.
Câu 2. Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos10t(cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ? 
A. 20 			      B. 40 			       C. 10 			         D. 30 
Giải: Chu kì T= 0,2s. Quãng đường sóng đi trong 2s là S=  λ= 10 λ
Câu 3. Công thức tính khoảng vân  là 




A.                        B.                               C.                               D. 
Câu 4. Trong các ứng dụng sau đây thì ứng dụng nào là ứng dụng của tia tử ngoại.
A. Chuẩn đoán một số bệnh                                           B. Tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói.
C. Kiểm tra hành lí của hành khách khi đi máy bay.     D. Điều khiển từ xa
Câu 5. Một sóng cơ có chu kì 1s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là
A. 0,5m.	B. 1,0m.	         C. 2,0 m.	             D. 2,5 m.
Giải: Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha cách nhau một khoảng d= 
Câu 6.  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ.
A. Sóng âm truyền được trong chân không.
B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
Câu 7. Cơ thể người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau?
A. Tia hồng ngoại.          B. Tia tử ngoại.	C. Tia X.                   D. bức xạ nhìn thấy.
Câu 8. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một bước sóng dao động
A. cùng pha.	B. ngược pha.	    C. lệch pha [image: ]	           D. lệch pha [image: ]
Giải: Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một bước sóng có độ lệch pha  nên hai điểm đó dao động cùng pha
Câu 9. Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào: 
A. năng lượng sóng	          B. tần số dao động        C. môi trường truyền sóng.     D. bước sóng 
Câu 10.  Sóng ngang là sóng có phương dao động 
A. nằm ngang	B. trùng với phương truyền sóng. 
C. thẳng đứng.	D. vuông góc với phương truyền sóng. 
Câu 11.   Bước sóng được xác định bằng biểu thức nào dưới đây
A. λ=vf                              B. λ=vT                               C. λ=2vf                              D. λ=2vT                              
Câu 12. Một sóng cơ  lan truyền với vận tốc 12m/s, bước sóng 2m. Chu kì của sóng đó là : 
A. T=1,6s		         B. T=(1/6)s	                     C. T=6s	                    D. T=0,6s
Giải: 
Câu13.  Một hành khách dùng dây cao su treo một chiếc ba lô lên trần toa tàu, ngay phía trên một trục bánh xe của toa tàu. Khối lượng của ba lô 16 (kg), hệ số cứng của dây cao su 900 (N/m), chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 (m), ở chỗ nối hai thanh ray có một khe nhỏ. Hỏi tàu chạy với tốc độ bao nhiêu m/s thì ba lô dao động mạnh nhất?
HD: Balo dao động mạnh nhất khi xảy ra cộng hưởng, tức là:
[image: n29 zalo Nguyen Thanh Dan]

Câu 14.  Một sóng âm truyền trong thép với vận tốc 5000m/s. Nếu độ lệch của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là   thì tần số của sóng bằng: 
	A. 1000 Hz 	B. 1250 Hz 	C. 5000 Hz 		D. 2500 Hz.
Giải: Ta có 
Câu 15. Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động
	A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian	
    B. cùng tần số, cùng phương
	C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ
	D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
Câu 16. Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là
   A. 15 m/s                      B. 30 m/s	         C. 20 m/s	                D. 25 m/s


Giải:   l = k= 4 =>  = 50 cm => v = f =25m/s. 
Câu 17. Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acos40t (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại là
	A. 4 cm.	B. 6 cm.	C. 2 cm.	D. 1 cm.


Giải: Bước sóng  = = 4 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại là là d =  = 2 cm. 
Câu 18. Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số  bằng 
	A. 4. 	B. 	C. 	D. 2. 
HD.  Ta có I tỷ lệ nghịch với r2   
Câu 19.  Tia hồng ngoại có khả năng:
A. giao thoa và nhiễu xạ.	C. đâm xuyên mạnh.
B. ion hóa không khí mạnh.	D. kích thích một số chất phát quang.
Câu 20. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa nút sóng và bụng sóng liên tiếp bằng
A. Một phần tư bước sóng B. hai lần bước sóng   C. một bước sóng             D. Một nửa bước sóng
Câu 21. Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500 Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. v = 400 m/s.	B. v = 16 m/s.	C. v = 6,25 m/s.	D. v = 400 cm/s.
Giải: λ= 80cm= 0,8m0,8.500=400m/s
Câu 22. Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động cùng pha với tần số f = 25 Hz. Giữa S1, S2 có 10 hypebol là quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa hai đỉnh của hai hypebol ngoài cùng xa nhau nhất là 18 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng
A. 0,25 m/s.	B. 0,8 m/s.	C. 1 m/s.	D. 0,5 m/s.


Giải: Khoảng cách giữa  có 10 cực tiểu liên tiếp là nên :
 =1m/s
Câu 23. Sóng FM tại Quảng Bình có tần số 93 MHz, bước sóng của sóng này là
A. 3,8 m.	B. 3,2 m.	C. 0,9 m.	D. 9,3 m.
Giải: 
Câu 24.  Sóng vô tuyến nào sau đây có thể xuyên qua tầng điện li?
A. Sóng dài.	B. Sóng ngắn.	C. Sóng cực ngắn.	D. Sóng trung.
Câu 25. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 704 nm và λ2 = 440 nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm, số vân sáng khác màu với vân trung tâm là
A. 13	B. 12	C. 11	D. 10
Giải: Vị trí vân trùng của hai bức xạ:
 
=> Vân sáng bậc 5n của λ1  trùng với vân sáng bậc 8n của λ2
Xét hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm (n = 0 và n = 1) có: 4 vân sáng của λ1 và 7 vân sáng của λ2 => Số vân sáng khác màu với vân trung tâm là 4 + 7 = 11.
Câu 26. Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc qua khe Young với khoảng cách hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m và trên đoạn MN = 12mm của vùng giao thoa có 6 vân sáng kể cả hai đầu M, N. Bước sóng ánh sáng là
A. 0,5 μm	B. 0,6 μm	C. 0,7 μm	D. 0,4 μm
Giải: 6 vân sáng sẽ có 5 khoảng vân nên L= ni
Câu 27. Trong y học và công nghiệp, tia X không được phép sử dụng vào mục đích 
A. tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại.	B. chữa trị ung thư nông.
C. chụp X - quang để phát hiện chỗ xương bị gãy. 	D. phát hiện giới tính thai nhi.
Câu 28. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 μm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là:
A. 1,25 mm.	B. 2 mm.	C. 0,50 mm.	D. 0,75 mm.
Giải: Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là: L= 8i= 
Câu 29. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm vào hai khe. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liền kề bằng
A. 0,45 mm.	B. 0,8 mm.	C.  0,4 mm. 	D. 1,6 mm.
Giải: Khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối liền kề là một nửa khoảng vân: L = 
[image: A graph of a function

Description automatically generated]Câu 30. Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng
A. 4cm.               B. 8cm.           
C. 16cm.             D. 32cm
Giải: 
[image: ]Câu 31. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Biên độ của dao động đó là 
	A. 5 cm	
	B. 10 cm
	C. - 5 cm	
	D. -10 cm

Giải: Biên độ A=xMax=5cm
Câu 32.  Một vật dao động điều hoà với phương trình li độ x = 10cos(8t - /3) cm. Khi vật qua vị trí có li độ – 6 cm thì vận tốc của nó là:                        
A. 64 cm/s                 B.  80 cm/s                        C.  64 cm/s   	              D. 80 cm/s
Giải: Dùng công thức độc lập với thời gian: 
	
Câu 33.   Một vật dao động điều hòa có li độ x được biểu diễn như hình vẽ. Cơ năng của vật là 250 J. Lấy . Khối lượng của vật là:
	A. 5000 kg	B. 500 kg
	C. 50 kg	D. 0,5 kg

	[image: ]


Hướng dẫn câu 33: 

Từ hình vẽ ta thu được 
Cơ năng của con lắc



Câu 34.  Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 3cos(4πt - ) cm. Hãy xác định số dao động thực hiện trong 1s.
A. 1 			   B. 4 				          C. 3 			               D. 2
Giải: Chu kì: Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s là: 
Câu 35. Một chất điểm có khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi chất điểm có vận tốc v thì động năng của nó là:
mv2.		   .		                     vm2.		                        D. .
	Câu 36. Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và quanh gốc tọa độ O. Một đại lượng Y nào đó của vật phụ thuộc vào li độ x của vật theo đồ thị có dạng một phần của đường pa-ra-bôn như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào trong số các đại lượng sau?
C. A. Vận tốc của vật		C. Động năng của vật
D. B. Thế năng của vật		D. Gia tốc của vật
	[image: Diagram

Description automatically generated]


[image: A graph of a function

Description automatically generated]Câu 37. Hai vật dao động điều hòa có động năng biến thiên theo thời gian như đồ thị như hình vẽ bề. Tỉ số cơ năng của vật (1) so với vật (2) bằng


A. .	B. . 


C. .	D. .
Giải: W= Wđ 
W1 tương đương 6 ô. W2 tương đương 4 ô. 
Câu 38.  Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10t (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy 2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng
A. 0,10 J.		   B. 0,05 J.			C. 1,00 J.			D. 0,50 J
Giải: Cơ năng 
Câu 39.  Đâu là ứng dụng của dao động tắt dần trong thực tiễn:
A. Giảm xóc ô tô, xe máy		B. luyện kim        	C. nhiệt điện kế	 D. quả lắc đồng hồ
Câu 40.  Hãy chỉ ra hiện tượng cộng hưởng:
A. Võng dao động 1 lát rồi dừng lại			B. bệ máy bị rung lắc mạnh
C. hành khách lao về phái trước khi xe phanh lại 	D. hành khách ngả về bên trái khi xe rẽ phải
Bài 1
a. Biên độ:  A =  = 8cm.           
Chu kỳ: T = 1 s  ;  =  =2 (rad/s)

Tại t = 0 vật đang ở vị trí x=4cm         
Vậy phương trình  là:            cm     
b.  Tại thời điểm t= 2,5s ta có:
+ Li độ:  
+ Vân tốc: 
+ Gia tốc: 
Bài 2A
B
C


Bước sóng có giá trị:  
Từ hình vẽ ta thấy B và C là đỉnh và nút sóng liên tiếp => vị trí cân bằng của điểm B và điểm C cách nhau một khoảng OC = λ/4 = 4cm.

Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm B,C trên dây là:  
Bài 3
a. Tính khoảng vân

        

     
b. Vân đầu tiên cùng màu với vân trung tâm


Tổng số vân sáng đơn sắc là 9
Bài 4


a. Chu kì sóng: 		Tần số góc: rad/s
b. Khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4cm




c. Giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha với nhau thì  


Bài 5:  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng : khoảng cách hai khe S1S2 là 2mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 3m, bước sóng ánh sáng là 0,5m. Bề rộng  giao thoa trường là 3cm.
a. Tính khoảng vân.
b. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được trên giao thoa trường.
c. Tìm khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 5 :
      - Chúng ở cùng bên so với vân trung tâm
      - Chúng ở hai bên so với vân trung tâm.
d. Tìm số vân sáng giữa 2 điểm M cách 0.5 cm và N cách 1.25 cm so với vân trung tâm. 
e. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng 0,6m. Số vân sáng tăng hay giảm ?

f. Di chuyển màn quan sát ra xa hai khe. Số vân sáng quan sát tăng hay giảm ? Tính số vân sáng khi = 4m (vẫn dùng ánh sáng có bước sóng 0,6m).
Giải:   


a. Khoảng vân : 

b. Số khoảng vân trong nửa giao thoa trường : 20
	Số vân sáng : Ns = 2.n + 1 = 2.20 + 1 = 41 vân sáng .
	Số vân tối  :   Nt = 2.n = 2.20  = 40 vân tối .

c. Vị trí vân sáng bậc 2 :                    (k=2:    xs2 = 2i) 

   Vị trí vân tối thứ 5(k’=4) :   (k’=4:  xt4 = 4,5i) 


	- Chúng ở cùng bên so với vân trung tâm : d = 1,875 . 10-3 m   ( 2,5i)


	- Chúng ở hai bên so với vân trung tâm :   d = 4,875 . 10-3 m   ( 6,5i)
d. Số vân sáng giữa M và N: 


	
	Có 10 giá trị k thỏa mãn => có 10 vân sáng giữ  M và N
e.Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng 0,6m. bước sóng tăng thì khoảng vân tăng nên số vân sáng giảm với cùng một chiều dài của trường giao thoa.

f.Di chuyển màn quan sát ra xa hai khe thì D tăng thì khoảng  vân  i =   tăng nên số vân sáng giảm với cùng một chiều dài của trường giao thoa. Cách tính như câu b với D’ =4m!

khoảng  vân  

Số khoảng vân trong nửa giao thoa trường : 
	Số vân sáng : Ns = 2.n + 1 = 2.15 + 1 = 31 vân sáng .
	Số vân tối  :    Nt = 2.n = 2.15  = 30 vân tối .

Bài 6:  Một sợi dây AB dài ℓ = 120 cm, đầu A được mắc vào một nhánh âm thoa dao động với tần số ƒ = 40Hz, đầu B cố định. Cho âm thoa dao động thì trên đây có sóng dừng với 4 bó sóng. Tính tốc độ truyền sóng trên dây.
giải:

Đầu A là một nút, B cũng là nút nên ta có điều kiện , với k = 4.



 Thay số ta được =60.40 = 2400 cm/s = 24 m/s.
Vậy tốc độ truyền sóng trên dây là v = 24 m/s.
Bài 7:  Một sợi dây AB dài 57 cm treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh âm thoa thẳng đứng có tần số 50 Hz. Khi có sóng dừng, người ta thấy khoảng cách từ B đến nút thứ 4 là 21 cm.
a) Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng v. 
[image: ]b) Tính số nút và số bụng trên dây.
giải:
a) Dây AB treo lơ lửng nên đầu B là một bụng sóng. Gọi M là điểm nút thứ tư tính từ B. Khi đó, từ B đến M có tất cả 3 bụng sóng (không tính nửa bụng sóng tại B). Từ đó ta được: 21 = 3 +   7λ = 84 → λ = 12 cm.
	→ Tốc độ truyền sóng là v = λ.ƒ = 12.50 = 600 cm/s = 6 m/s.
b) Áp dụng công thức tính chiều dài dây khi một đầu nút, một đầu bụng ta được: ℓ =  +   57 = 6k +3 → k = 9
	Vậy trên dây AB có 9 bụng (không tính nửa bụng tại B) và 10 nút sóng.
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